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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ,
VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 2 ĐIỀU 2 VÀ KHOẢN 5 ĐIỀU 15 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 15 LUẬT TRONG LĨNH VỰC 
NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 và khoản 5 Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị định
- Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy định pháp luật yêu cầu: “Đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Công tác xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, nâng cao năng lực phản ứng chính sách và giải quyết hiệu quả, kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; bảo đảm cơ sở pháp lý và các điều kiện để đẩy mạnh thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền; cải cách triệt để thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ; dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong ban hành và tổ chức thi hành pháp luật. Các quy định của luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài”.
- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đặt ra mục tiêu đến năm 2030: “Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật. Năm 2027, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền 2 cấp….”. Đồng thời yêu cầu: “Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và việc cơ cấu lại không gian phát triển mới ở từng địa bàn”. 
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó yêu cầu: “Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế “xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm"..."
Xuất phát từ cơ sở nêu trên, việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 và khoản 5 Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường là cần thiết, cấp bách.  
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Để phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Nghị định theo căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật), Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng dự thảo Nghị định để phù hợp với quy định chi tiết nội dung về nhập khẩu cây mang theo bầu đất, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói mà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng và thực hiện đánh giá tác động 01 thủ tục hành chính Cấp, cấp lại mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để đảm bảo hoạt động thông suốt, không gián đoạn, không có khoảng trống pháp lý trong dự thảo Nghị định.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Đánh giá thủ tục hành chính
1.1. TTHC trong dự thảo Nghị định 
Dự thảo Nghị định ban hành mới 01 thủ tục hành chính: Cấp, cấp lại mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Theo đó, quy định chi tiết hồ sơ, trình tự thủ tục, thẩm quyền trong cấp, cấp lại mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sản phẩm cây trồng. Thành phần hồ sơ đã được quy định để đơn giản hoá thủ tục hành chính, thống nhất thực hiện giữa các địa phương trên cả nước.
	Như vậy, dự thảo Nghị định đã ban hành mới 01 thủ tục hành chính nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, minh bạch, đảm bảo công tác cấp mã số được thực hiện thống nhất, đồng thời chuẩn hóa thành phần hồ sơ, quy trình kiểm tra, đánh giá, giám sát; ngăn chặn tình trạng gian lận, sử dụng mã số trái phép.
1.2. Sự cần thiết
Việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nông sản là yêu cầu bắt buộc của các thị trường và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của nước nhập khẩu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Trong những năm vừa qua, công tác thiết lập và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế và tăng kim ngạch xuất khẩu góp phần định hướng người nông dân sản xuất chuyên nghiệp hơn, theo tiêu chuẩn và thị hiếu của thị trường. Từ năm 2008 đến nay, cả nước đã cấp được hơn 8 nghìn mã số vùng trồng và gần 2 nghìn mã số cơ sở đóng gói cho các loại quả tươi (thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh leo, chanh không hạt, nhãn, vải, ớt, thạch đen... ) xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Newzealand, Úc… Tuy nhiên, hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận được nhiều cảnh báo không tuân thủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật (bao gồm các sản phẩm chuối, xoài, sầu riêng, mít, thanh long, nhãn… xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc) và an toàn thực phẩm như phát hiện dư lượng hóa chất vượt quá ngưỡng quy định (sầu riêng, chôm chôm, ớt xuất khẩu sang Đức, Pháp, Tây Ban Nha hay ớt đông lạnh xuất khẩu sang Hàn Quốc). Hiện tượng sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trái phép và các tranh chấp về quyền sở hữu mã số vẫn còn diễn ra dẫn đến việc không kiểm soát được chất lượng sản phẩm, làm gia tăng các cảnh báo vi phạm, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến uy tín của nông sản Việt Nam. Những tồn tại trên xuất phát từ việc chưa có cơ sở pháp lý cho việc cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, cũng như chưa có chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm.
Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, việc xây dựng thủ tục hành chính Cấp, cấp lại mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để quy định nội dung về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói là cần thiết.   
1.3. Tính hợp lý, hợp pháp
Thủ tục hành chính Cấp, cấp lại mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được quy định cụ thể và phù hợp với Luật Trồng trọt năm 2018 và những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đáp ứng được yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính, đảm bảo tính hợp pháp về thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính theo quy định pháp luật. Nội dung thủ tục hành chính này không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác. 
Thủ tục hành chính được đánh giá tính hợp lý của từng bộ phận tạo thành thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung theo Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
1.4. Chi phí tuân thủ TTHC
Đánh giá chi phí tuân thủ TTHC theo Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP (có Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ TTHC kèm theo).
2. Việc phân quyền, phân cấp 
Đây là nội dung Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 5 Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Trên cơ sở đó, dự thảo xác định Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính này.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
Dự thảo Nghị định không có nội dung quy định việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các nội dung ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thực hiện theo quy định chuyên ngành và ứng dụng công nghệ trong nộp và trả kết quả thủ tục hành chính.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới 
Dự thảo Nghị định không có nội dung quy định đến bình đẳng giới. Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác trong dự thảo Nghị định bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới, không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới, theo đó đảm bảo nam, nữ bình đẳng trong việc tham gia vào các hoạt động liên quan lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc 
Dự thảo Nghị định không sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến chính sách dân tộc. 
Trên đây là Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 và khoản 5 Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

